
07.15 Sản lượng các loại cây tr ồng  
 Production of crops 

Tấn - Ton 

 2005 2007 2008 2009 2010 

      

Cây lương th ực - Food crops      

   Cây có hạt - Cereals      

      Lúa cả năm - Annual paddy 133.649 112.976 105.882 99.960 92.828 

 Lúa Đông xuân - Winter - Spring paddy 37.484 32.312 30.112 28.300 28.993 

 Lúa Hè thu - Summer - Autumn paddy 22.033 26.667 28.388 26.776 25.039 

 Lúa Mùa - Winter paddy 74.132 53.997 47.382 44.884 38.796 

 Ngô - Maize 3.292 3.730 2.460 4.089 3.081 

   Cây chất bột lấy củ      

 Khoai mì - Cassava 864 742 878 469 552 

 Khoai lang - Sweet potatoes 611 395 176 219 335 

 Khoai khác  - Others 833 994 612 787 372 

      

Rau đậu các loại  -  Vegetables and beans       

Rau các loại - Vegetables 163.962 179.079 204.567 203.929 211.244 

Đậu ăn hạt - Beans 38 17 9 8 11 

      

Cây công nghi ệp hàng n ăm 

Annual industrial crops 

     

Đậu phộng - Peanut 4.457 2.705 3.219 2.639 738 

Thuốc lá - Tobacco 151 108 99 103 189 

Mía - Sugar cane 139.700 124.168 118.528 129.379 125.186 

 


